	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(((((
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2016 - 2017
MÔN : TOÁN - LỚP 9

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Bài 1:                                                                                                                                       (3 điểm)
           Rút gọn các biểu thức sau:  
             a)    
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Bài 2:                                                                                                                                    (2,0 điểm)
            Trong mặt phẳng tọa độ Oxy:   
             a)  Vẽ đồ thị hàm số y = −2x + 3  (D).
             b)  Tìm m để đồ thị hàm số  y = 
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 (D’) cắt (D) tại giao điểm của (D) với trục hoành. 

Bài 3:                                                                                                                                    (1,5 điểm)         

             a)   Một miếng đất hình chữ nhật có các kích thước 8m và 20m. Người ta bớt mỗi kích thước đi x (m) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (m). Hãy lập công thức tính y theo x. Áp dụng tìm y khi x = 3 (m).                          
             b)   Rút gọn  biểu thức sau:
                        P  = 
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[image: image6.wmf]  với x ≥ 0 ;  x 
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Bài 4:                                                                                                                                    (3,5 điểm)
             Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC), vẽ đường cao AH, Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC.
         a)  Chứng minh  AD.AB = AE.AC  
         b)  Các tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại M, các tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt 
               nhau tại N. Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng và BC tiếp xúc với đường tròn tâm 
               I đường kính MN.
         c)  Cho AD = 16cm, BD = 9cm. Tính DE và tích MB.NC  .
                                                                  _______HẾT_______                                                  

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I  -  TOÁN 9 )
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Bài 1 (3 điểm): 
                a/  Đưa thừa số ra ngoài dấu căn (khử mẫu của biểu thức lấy căn)                              0,5đ 

                     Thu gọn và kết quả:                            
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                                                           0,5đ

                b/  Khử căn ngoài (mượn 
[image: image9.wmf]2

 hoặc bình phương B)                                                     0,5đ 

                     Kết quả:                                                 
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                                                           0,5đ  

                c/  Tính trong ngoặc (trục căn ở mẫu, khử căn ở mẫu)                                                  0,5đ
                     Kết quả:                                                   −22                                                            0,5đ         
Bài 2 (2,0 điểm):  
                 a/   + Bảng giá trị                                                                                                           0,5đ
                       + Vẽ đồ thị                                                                                                               0,5đ 
                      (Chú ý: chỉ đúng 1 cặp ( x ; y ) trong mỗi bảng giá trị: cả câu a):   0,25đ)
                 b/   + Giao điểm của (D) với Ox: y = 0 tìm được x = 
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                                               0,5đ 

                       +  Tìm được  
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                                                                                      0,5đ  

Bài 3 (1,5 điểm): 
a)  * y = -4x + 56                                                                                                                 0,25đ  
         y = 44 (m)     (phải có đơn vị, không có -0,25đ)                                                                    0,25đ
b)  * QĐMS  đúng                                                                                                                            0,5đ 
     * Thu gọn kết quả        1                                                                                                              0,5đ

Bài 4 (3,5 điểm):  
    Hình vẽ đúng ( và AB < AC) mới chấm điểm toàn bài.
           a/   *  AD. AB = AH2 (có lý do HTL trong 
[image: image13.wmf]D

AHB vuông tại H, đường cao HD)             0,5đ

                 *  AC. AE = AH2                                                                                                          0,25đ 

                     Suy ra kết luận                                                                                                          0,25đ

           b/  *  AM
[image: image14.wmf]^

OA (do MA là tiếp tuyến)                                                                               0,25đ

                    AN
[image: image15.wmf]^

OA                                                                                                                    
                    Suy ra kết luận                                                                                                            0,25đ
                 *  Chứng minh 
[image: image16.wmf]D

MON vuông tại O nội tiếp đường trỏn bán kính IO                          0,5đ
                     Chứng minh BC
[image: image17.wmf]^

IO tại O                                                                                                                 

                     Nên kết luận                                                                                                               0,25đ

           c/  *  Chứng minh DE = AH                                                                                                0,25đ

                     Suy ra  DE = 20(cm)                                                                                                  0,25đ

                 *  Chứng minh MB.NC = MA.NA = OA2                                                                     0,25đ
                     Tính được  OA2 = 
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                                                                                           0,25đ

                     Kết luận  MB.NC = 
[image: image19.wmf]36

15625

                                                                                        0,25đ

* Học sinh giải cách khác đúng: chấm đủ điểm.

                                                                           ---Hết---
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